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1. Giới thiệu 
Thận trọng được xem là một trong những

nguyên tắc kế toán quan trọng chi phối đến
quá trình lập báo cáo tài chính (BCTC) và có
ảnh hưởng đến thực hành kế toán trong nhiều
thế kỷ qua (Hong, 2020). Theo Basu (1997),
thận trọng là một chỉ báo quan trọng của chất
lượng thông tin trên BCTC, xuất phát từ việc
ghi nhận tin tốt cần phải dựa trên những bằng
chứng chắc chắn trong khi để ghi nhận tin
xấu vào chi phí hoặc tổn thất chỉ yêu cầu một
mức độ xác thực thấp hơn. Watts (2003),

LaFond & Watts (2008) cho rằng việc thực
hiện nguyên tắc thận trọng trong kế toán là
cách thức hữu hiệu để xử lý các vấn đề đạo
đức do sự bất cân xứng thông tin giữa các
nhà quản trị nội bộ và các bên liên quan
ngoài DN. Từ góc độ này, Amin & Bunyamin
(2022) chứng minh rằng thực hiện nguyên
tắc thận trọng trong kế toán góp phần quản trị
DN tốt hơn, có vai trò quan trọng trong việc
giảm thiểu rủi ro và làm tăng giá trị DN trong
bối cảnh có nhiều yếu tố không chắc chắn.
Trong khi đó, Ruch & Taylor (2015) khẳng
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Việt Nam giai đoạn 2012 - 2022. Kết quả thực nghiệm cho thấy các DN niêm yết Việt Nam có
thực hành kế toán thận trọng ở mức độ nhất định. Mặc dù đa số có MĐTT cá biệt lớn hơn trị
trung bình mẫu nhưng so với các DN ở các quốc gia khác, MĐTT trong kế toán của DN Việt
Nam còn khá thấp. Điều này chứng tỏ mức cảnh báo của kế toán Việt Nam đối với người sử
dụng còn chưa cao. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng phát hiện xu hướng giảm dần của MĐTT
trong giai đoạn 2020-2022 và sự tác động có ý nghĩa thống kê của yếu tố ngành nghề tới
MĐTT. Các phát hiện qua nghiên cứu là cơ sở để các cơ quan hoạch định chính sách, ban
hành chuẩn mực, các kế toán viên, kiểm toán viên hành nghề và cơ sở đào tạo tham khảo sử
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định việc thực hiện nguyên tắc thận trọng
trong kế toán có mối quan hệ mật thiết với lợi
ích của các bên cấp vốn vì thúc đẩy hoạt
động giám sát, quản trị hiệu quả và cung cấp
thông tin hữu ích cho việc ra quyết định của
người cho vay. Nhiều nghiên cứu đã đưa ra
những bằng chứng thực nghiệm về việc đảm
bảo một mức độ thận trọng (MĐTT) trong kế
toán sẽ mang lại một mức lãi suất cấp vốn
thấp hơn mức lãi suất ban đầu do thận trọng
góp phần đưa ra những cảnh báo sớm, kịp
thời về rủi ro cho các bên trong các hợp đồng
tín dụng (Zhang, 2008). Balakrishnan và
cộng sự (2016) cung cấp bằng chứng cho
thấy những DN duy trì mức độ thận trọng cao
sẽ có mức giảm lợi suất cổ phiếu thấp hơn,
gia tăng tỷ lệ nợ thấp hơn so với những DN
có MĐTT thấp.

Như vậy, thực hiện nguyên tắc thận trọng
góp phần nâng cao chất lượng BCTC, đảm
bảo phòng ngừa rủi ro đặc biệt trong bối cảnh
có nhiều yếu tố không chắc chắn, góp phần
giúp DN giảm chi phí vốn, đảm bảo lợi ích
của cổ đông, bảo vệ sự bền vững của giá trị
DN khi có khủng hoảng. Câu hỏi đặt ra là
bằng cách nào có thể đánh giá được mức độ
thực hiện hay tuân thủ nguyên tắc thận trọng
trong kế toán? Bên cạnh việc nhận diện dấu
vết của thận trọng trên các thuyết minh
BCTC, hoặc dựa vào giải trình của các nhà
quản lý trước kiểm toán viên độc lập, trước
Hội đồng quản trị hoặc tại Đại hội đồng cổ
đông, các nhà nghiên cứu lý thuyết kế toán đã
cố gắng lượng hóa mức độ thực hiện nguyên
tắc này thông qua đề xuất các mô hình đo
lường MĐTT. 

Theo Gökmen (2013), các nhà nghiên
cứu lý thuyết kế toán sử dụng hai cách tiếp
cận để ước lượng MĐTT: (1) ước lượng dựa
trên cơ sở thị trường (thông qua giá cổ
phiếu; lợi suất cổ phiếu; hoặc tỷ số giá thị
trường trên giá trị sổ sách: market-to-book
(MTB) của DNNY); (2) ước lượng dựa trên
BCTC, trên cơ sở của kế toán dồn tích

(Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt
động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền
tệ). Dựa vào các cách này, các nhà nghiên
cứu học thuật đã lượng hóa được MĐTT
trong kế toán của các DN bằng con số cụ
thể, với nhiều thước đo tuyệt đối hoặc tương
đối nhằm đo lường, đánh giá MĐTT trong
kế toán. 

Tại Việt Nam, nguyên tắc thận trọng là
một trong những nguyên tắc cơ bản được
quy định trong Chuẩn mực 01 (VAS 01,
đoạn 08) và Chuẩn mực về lập và trình bày
BCTC (VAS 21, đoạn 12). Việc tuân thủ
nguyên tắc thận trọng và thực hành kế toán
thận trọng là một thực tế không thể phủ
nhận. Tuy nhiên, ở góc độ nghiên cứu học
thuật, theo tổng hợp của chúng tôi các
nghiên cứu về chủ đề này tại các DN Việt
Nam còn khá khiêm tốn. Đặc biệt trong bối
cảnh hiện nay với sự biến động không
ngừng của môi trường kinh doanh, nhiều
yếu tố không chắc chắn với mức độ ngày
càng phức tạp và liên tục đòi hỏi kế toán cần
phải phản ánh và chuyển tải được những rủi
ro tiềm ẩn, những yếu tố không chắc chắn
của cả môi trường bên ngoài và bên trong
DN thông qua BCTC. Do vậy, bài viết được
thực hiện với mục tiêu làm rõ hơn bức tranh
về MĐTT tại các DN phi tài chính niêm yết
tại Việt Nam, và trả lời câu hỏi: các DN phi
tài chính niêm yết tại Việt Nam có thực hiện
nguyên tắc thận trọng trong kế toán hay
không và ở mức độ nào? Bên cạnh đó, bài
viết cũng phân tích MĐTT trong kế toán của
các DN niêm yết Việt Nam với những góc
độ khác như phân tích xu hướng thận trọng
theo thời gian, theo nhóm ngành/lĩnh vực
hoạt động và theo độ lớn của MĐTT trong
mối quan hệ so sánh với các quốc gia khác.
Qua đó, kết quả nghiên cứu giúp người đọc
hiểu rõ hơn về MĐTT của các DN phi tài
chính niêm yết nói riêng và của các DN Việt
Nam nói chung. 
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2. Cơ sở lý thuyết về nguyên tắc thận
trọng trong kế toán

2.1. Khái niệm nguyên tắc thận trọng
trong kế toán

Trong tài liệu về các khái niệm kế toán tài
chính năm 1980 (SFAC2. CON2-6) ban hành
bởi Hội đồng chuẩn mực kế toán tài chính Mỹ
(FASB) có khái niệm về thận trọng: “Thận
trọng là một hành động phản ứng cẩn trọng
với sự không chắc chắn nhằm đảm bảo rằng
những điều không chắc chắn và những rủi ro
cố hữu trong hoạt động sản xuất kinh doanh
được xem xét một cách thỏa đáng”. Đoạn 91
CON2-24, FASB bổ sung chi tiết hơn: “nếu
có hai ước tính về số tiền sẽ nhận được hoặc
phải thanh toán trong tương lai có khả năng
xảy ra như nhau, khi áp dụng khái niệm thận
trọng sẽ dẫn đến việc sử dụng ước tính có
mức lạc quan thấp hơn”. 

Khuôn mẫu lý thuyết cho BCTC của IASB
định nghĩa thận trọng là “việc thực hiện cẩn
trọng khi thực hiện các xét đoán trong các
điều kiện không chắc chắn, thể hiện thông
qua việc không phóng đại giá trị tài sản, thu
nhập và không đánh giá quá thấp giá trị nợ
phải trả, chi phí” (IASB, Conceptual
Framwork 2018, đoạn 2.16). 

Trong khi đó, hệ thống chuẩn mực kế toán
cho các DN (ASBE) ban hành bởi Bộ tài
chính Trung Quốc cũng có cùng quan điểm về
thực hiện thận trọng có nghĩa là không phóng
đại giá trị tài sản và các khoản thu nhập và
không đánh giá thấp các khoản nợ và chi phí.
Tuy nhiên, theo ASBE việc thực hiện MĐTT
không chỉ là thể hiện đặc điểm định tính của
thông tin trên BCTC như IASB và AASB mà
được xem như là cách thức tiếp cận trong hầu
hết quá trình ghi nhận, đo lường và trình bày
thông tin tài chính (Riccardi, 2016). 

Giống như quan điểm của cơ quan soạn
thảo chuẩn mực kế toán Trung Quốc, tại Việt
Nam, thận trọng được xem là một nguyên tắc
kế toán thay vì là một hành động cần thực
hiện để đạt được một đặc điểm định tính của

thông tin trên BCTC và có chi phối đến việc
ghi nhận, đo lường và trình bày tài sản, thu
nhập, chi phí và nợ phải trả. Chuẩn mực kế
toán Việt Nam số 1, đoạn 08 phát biểu:
“trong điều kiện không chắc chắn, DN cần
phải xem xét, cân nhắc, phán đoán cần thiết
để lập các ước tính kế toán, thể hiện thông
qua các cách thức như: Phải lập các khoản
dự phòng nhưng không lập quá lớn; Không
đánh giá cao hơn giá trị của các tài sản và
các khoản thu nhập; Không đánh giá thấp
hơn giá trị của các khoản nợ phải trả và chi
phí; Doanh thu và thu nhập chỉ được ghi
nhận khi có bằng chứng chắc chắn về khả
năng thu được lợi ích kinh tế, còn chi phí
phải được ghi nhận khi có bằng chứng về khả
năng phát sinh chi phí”. 

2.2. Bản chất của nguyên tắc thận trọng
trong kế toán

Nguyên tắc thận trọng tạo ra khoảng cách
thông tin (information gaps) hay độ trễ hoặc
“sự lệch pha” trong ghi nhận chi phí và thu
nhập. Chính độ trễ này khiến cho kế toán thận
trọng từng bị chỉ trích trong quá khứ. Khi DN
thực hiện thận trọng ở một mức độ nhất định
đồng nghĩa với việc sẽ ưu tiên ghi nhận các
khoản tổn thất (chi phí, trích lập dự phòng,
chi phí tái cơ cấu, tổn thất tài sản,…) ngay khi
có khả năng về việc sẽ phải gánh chịu trong
tương lai. Trong khi đó, các khoản thu nhập
hoặc lợi ích chỉ được ghi nhận khi có bằng
chứng chắc chắn dẫn đến việc thực hiện
nguyên tắc thận trọng sẽ làm cho dòng tiền
thuần từ hoạt động kinh doanh luôn lớn hơn
lợi nhuận thuần. Điều này là do khi DN thực
hiện nguyên tắc thận trọng thông qua các bút
toán ghi giảm giá trị tài sản theo giá thấp hơn,
đồng thời ghi nhận một khoản lỗ vào kết quả
kinh doanh nhưng không có dòng tiền được
ghi nhận tương ứng. Bản chất này cũng là cơ
sở cho nhận định khi chênh lệch (âm) giữa lợi
nhuận thuần và dòng tiền thuần từ hoạt động
kinh doanh càng lớn, chứng tỏ DN càng thận
trọng. Cơ sở “chênh lệch âm” là nền tảng cho
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các mô hình đo lường MĐTT được đề xuất
bởi rất nhiều tác giả như Givoly và Hayn
(2005), Ball và Shivakumar (2005).

2.3. Các mô hình đo lường mức độ
thận trọng 

Như đã trình bày ở trên, các nhà nghiên
cứu lý thuyết kế toán đã đề xuất khá nhiều mô
hình đo lường MĐTT trong kế toán trên cơ sở
tiếp cận thị trường hoặc tiếp cận từ BCTC.
Tổng hợp các nghiên cứu gốc về đo lường
MĐTT theo hai hướng tiếp cận được trình
bày tóm tắt trong Bảng 1. Qua việc hệ thống
hóa, phân tích và so sánh, có thể kết luận
không có một mô hình nào được các nhà
nghiên cứu trên thế giới đồng thuận là mô
hình phù hợp nhất để xác định MĐTT trong
kế toán. Tuỳ thuộc vào các yếu tố, bối cảnh
mà các mô hình có thể có mức độ phù hợp
khác nhau.  

2.4. Giả thuyết nghiên cứu
Trên cơ sở phân tích khái niệm, bản chất

nguyên tắc thận trọng trong kế toán và các mô
hình đo lường MĐTT của Basu (1997),
Givoly và Hayn (2000), Ball và Shivakumar
(2005), Ahmed và Duellman (2007), Khan và
Watts (2009) kết hợp với bằng chứng thực
nghiệm của một số nghiên cứu liên quan đến
thực hiện nguyên tắc thận trọng trong kế toán
tại Việt Nam gần đây được thực hiện bởi (Le
Tuan Bach & cộng sự, 2017), (Nguyen Thi
Phuong Hong & cộng sự, 2020), (Dang Ngoc
Hung & Tran Manh Dung, 2020), (Doãn
Thuỳ Dương, 2022), giả thuyết chính của
nghiên cứu được phát biểu như sau:

H1: Các DN phi tài chính niêm yết trên
TTCK Việt Nam có thực hành kế toán thận
trọng ở một mức độ nhất định.

Giả thuyết H1 cũng phù hợp với mục tiêu
của của bài viết đã trình bày trong phần giới
thiệu là nhằm xác định MĐTT trong kế toán
của các DNNY trên TTCK Việt Nam. Bên
cạnh đó, để đánh giá MĐTT của kế toán Việt
Nam dưới nhiều góc độ, bài viết phát triển 2
giả thuyết thành phần dưới đây, gồm:  

H1a: Các DN phi tài chính niêm yết trên
TTCK Việt Nam có thực hành kế toán thận
trọng nhưng ở mức độ thấp.

H1b: Lĩnh vực hoạt động khác nhau ảnh
hưởng có ý nghĩa thống kê tới MĐTT của
các DN phi tài chính niêm yết trên TTCK
Việt Nam.

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Đo lường mức độ thận trọng
Bài viết sử dụng mô hình GTDT không

hoạt động phát triển bởi Givoly và Hayn
(2000) để ước lượng MĐTT trong kế toán tại
DN phi tài chính NY trên TTCK Việt Nam.
Mô hình này được lựa chọn vì hai lý do: đây
là mô hình được áp dụng khá phổ biến, dễ áp
dụng và phù hợp với phạm vi mẫu rộng; bên
cạnh đó, mô hình Givoly và Hayn (2000)
cũng loại bỏ được nhiễu về giá cổ phiếu đối
với một thị trường chứng khoán non trẻ, còn
thiếu ổn định như Việt Nam. Tuy nhiên, để
loại bỏ khác biệt về quy mô, các nghiên cứu
thường sử dụng tỷ lệ GTDT không hoạt động
trên tổng tài sản (TS) bình quân (Kim &
Zhang, 2016). Theo đó, MĐTT của DN i
trong năm t được xác định như sau: 

Trong đó:  MĐTTi,t là mức độ thận trọng
trong kế toán của DN i tại năm t được xác
định như sau: 

Bước 1: Tính tổng GTDT trước khấu hao 
GTDT trước khấu hao=LNST+KHTS-

Dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh
Bước 2: Tính GTDT hoạt động cho DN i

tại năm t: 
TDT hoạt động=∆Phải thu KH+ ∆Hàng

tồn kho+ ∆Chi phí trả trước- ∆Phải trả người
bán- ∆Các khoản thuế phải trả

Bước 3: Xác định GTDT không hoạt động
cho DN i tại năm t:

GTDT không hoạt động = GTDT trước
khấu hao -GTDT hoạt động
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Bảng 1: Các mô hình đo lường mức độ thận trong trong kế toán

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả)
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Bước 4: Tính tổng tài sản bình quân của
mỗi DN i trong năm t: 

TS bình quân=(Tổng TS đầu kỳ+Tổng TS
cuối kỳ)/2

Bước 5: Tính MĐTT theo công thức ban
đầu; giá trị càng lớn thì MĐTT càng cao.

3.2. Mẫu nghiên cứu
Tổng thể và khung chọn mẫu được xác

định là các DN phi tài chính NY trên TTCK
Việt Nam (HSX và HNX), giai đoạn 2012-
2022. Các DNNY tài chính, ngân hàng, bảo
hiểm, chứng khoán bị loại do đặc thù hoạt
động và sự khác biệt trong chính sách kế toán.
Giai đoạn 2012-2022 được lựa chọn để đảm
bảo có được tập mẫu lớn nhất, cập nhật, và
đồng thời cũng loại bỏ được ảnh hưởng của
khủng hoảng tài chính toàn cầu trong các năm
từ 2008-2010 đối với DNNY trên một TTCK

non trẻ như Việt Nam. Tiêu chuẩn để chọn
một DN vào mẫu gồm: (i) niêm yết liên tục từ
trước 2012 đến thời điểm 4/2024; (ii) có đủ
dữ liệu để tính toán các biến nghiên cứu.

Dữ liệu tổng hợp đến tháng 4/2024 cho
thấy có 641 DN phi tài chính niêm yết trên
hai Sở giao dịch chứng khoán. Sau khi sàng
lọc theo tiêu chuẩn (i), có 411 DNNY liên tục
từ 2012 đến 2022. Tuy nhiên, theo tiêu chuẩn
(ii), một số DNNY do không công bố thông
tin, thông tin không đầy đủ, không liên tục
nên bị loại. Kết quả cuối cùng mẫu nghiên
cứu gồm 405 DN phi tài chính NY (đạt tỷ lệ
63,08%), tương ứng với 4.455 quan sát.

3.3. Phương pháp phân tích dữ liệu
Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống

kê mô tả, gồm: giá trị trung bình, độ lệch
chuẩn, các giá trị cao nhất và nhỏ nhất và các
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Bảng 2: Thống kê mô tả MĐTT theo tỷ lệ GTDT không hoạt động âm trên TS bình quân

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích dữ liệu)
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chỉ báo thống kê khác. Bên cạnh đó, nghiên
cứu cũng sử dụng phương pháp trực quan hoá
bằng đồ thị, các kiểm định T-test, kiểm định
Bartlett được sử dụng nhằm kiểm định sự
khác biệt trong MĐTT giữa các nhóm DN
theo những tiêu chí so sánh khác nhau như
theo nhóm ngành/lĩnh vực hoạt động, theo
nhóm quan sát (DN - năm) có MĐTT cao,
MĐTT thấp so với trị trung bình mẫu.

4. Kết quả nghiên cứu 
4.1. Kết quả thống kê mô tả
Mức độ thận trọng theo DN và theo năm

được trình bày trong Bảng 2 đây:

Kết quả trong bảng trên cho thấy MĐTT
tại các DN phi tài chính niêm yết trên TTCK
Việt Nam duy trì ở mức độ thấp; giá trị trung
bình cá biệt của GTDT không hoạt động từ -
1,867 đến 1,188 với trị trung bình toàn bộ tập
mẫu là 0,0236. Trong đó, có một điểm đáng
chú ý là tỷ lệ này đã duy trì xu hướng giảm và
tiến gần về 0 qua các năm 2020, 2021 và 2022
(0,3%). Thể hiện MĐTT tại các DNNY Việt
Nam trong những năm gần đây đang giảm
dần. Xu hướng này một lần nữa được củng cố
hơn khi MĐTT được xem xét theo giá trị luỹ
kế dồn tích không hoạt động (âm) ở mỗi năm
trong cột (6), Bảng 3 dưới đây. 
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Bảng 3: Thống kê mô tả MĐTT theo tổng giá trị dồn tích không hoạt động âm
(ĐVT: triệu đồng)

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích dữ liệu)
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4.2. Xu hướng MĐTT theo thời gian của
luỹ kế dồn tích không hoạt động âm

Từ kết quả thống kê mô tả về MĐTT qua
các năm trình bày ở trên, nghiên cứu xem xét
luỹ kế các khoản dồn tích theo thời gian, cùng
với sự tăng trưởng của quy mô của các DN,
tổng luỹ kế giá trị các khoản dồn tích không
hoạt động âm của các DN cũng tăng lên đáng
kể theo thời gian.

Về tổng thể, giá trị luỹ kế các khoản dồn
tích không hoạt động âm (đường [2], Hình 1)
thể hiện xu hướng tăng theo thời gian; chứng
tỏ MĐTT và nguyên tắc thận trọng trong kế
toán vẫn được tuân thủ và duy trì. Điều này
được minh hoạ rõ nét hơn khi xem xét xu
hướng của tổng GTDT không hoạt động âm ở
từng năm của các DN trong giai đoạn 2012-
2022 trong cột (2), Bảng 3 ở trên. Kết quả chỉ
ra rằng tổng GTDT âm của các DN phi tài
chính NY trên TTCK Việt Nam thể hiện sự
tăng, giảm đan xen theo hướng có tổng giá trị
âm lớn dần từ 2012 đến 2019 trước khi có sự

“đảo chiều” từ 2020 và tổng GTDT không
hoạt động âm đã giảm đáng kể ở năm 2021 và
duy trì xu hướng giảm này trong cả năm 2022
tương tự xu hướng như đã chỉ ra trong phần
thống kê mô tả (Bảng 2) ở trên. Bên cạnh đó
khi xem xét GTDT không hoạt động âm trung
bình hàng năm cho toàn tập mẫu, kết quả thể
hiện trong cột (5), Bảng 3, xu hướng giảm
trên vẫn được duy trì.

Như vậy, các bằng chứng thực nghiệm và
phân tích ở trên cung cấp cơ sở thuyết phục
để công nhận giả thuyết H1. Theo đó, có thể
kết luận các DNNY trên TTCK Việt Nam đã
thể hiện MĐTT nhất định trong kế toán theo
yêu cầu của nguyên tắc kế toán.

4.3. Kết quả đánh giá mức độ thực hiện
nguyên tắc thận trọng trong kế toán
Để đánh giá MĐTT của các DN là cao hay

thấp, nghiên cứu phân tích trong nội bộ mẫu
bằng phép so sánh nội bộ (internal
comparison) sử dụng giá trị trung bình mẫu
(mean = 0,0236) của biến MĐTT làm điểm
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(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích dữ liệu)
Hình 1: Đồ thị luỹ kế các khoản dồn tích của các DNNY Việt Nam giai đoạn 2012 - 2022
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chia cắt (cut-off value). Nếu MĐTT của một
quan sát cá biệt thấp hơn trị trung bình
(<0,0236) sẽ được xếp vào nhóm MĐTT thấp
và ngược lại vào nhóm MĐTT cao. Bảng 4
dưới đây cho thấy trong suốt giai đoạn từ
2012 đến 2022, có 2.348 quan sát trong tổng
số 4.455 quan sát, chiếm tỷ trọng 52,7 %, thể
hiện MĐTT cao; điều đó có nghĩa 2.107 quan
sát còn lại ứng với 47,3% thể hiện MĐTT
thấp (dưới trung bình). 

Kết hợp với kết quả trong Bảng 5, cho thấy
chênh lệch MĐTT giữa hai nhóm là đáng kể
và có ý nghĩa thống kê tại mức 1% (giá trị
Pr(T < t)/p-value = 0,000 < 1%). Kết quả này
là bằng chứng cho thấy phần lớn các DNNY
trong khoảng thời gian 2012-2022 duy trì
MĐTT cao (cao hơn trị trung bình mẫu); như
vậy giả thuyết H1a về mức độ thấp của thận
trọng tại các DNNY Việt Nam không được
công nhận.
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Bảng 4: Kết quả phân nhóm và kiểm định khác biệt về MĐTT so với trị trung bình

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích dữ liệu)

Bảng 5: Kiểm định khác biệt MĐTT theo nhóm cao - thấp so với trị trung bình

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích dữ liệu)
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4.4. Mức độ thận trọng trong kế toán theo
các nhóm ngành/lĩnh vực hoạt động 
Để đánh giá tác động của lĩnh vực hoạt

động tới MĐTT trong kế toán, nghiên cứu sử
dụng tiêu chuẩn phân ngành theo cơ sở của hệ
thống phân loại công nghiệp Bắc Mỹ
(NAICS) - một trong những hệ thống phân
ngành chung được áp dụng rộng rãi trên thế
giới. Kết quả phân loại các DNNY theo 6 lĩnh
vực hoạt động, cùng với thống kê mô tả về
mức độ thực hiện nguyên tắc thận trọng trong
kế toán của các quan sát (theo DN và theo
năm) trong mỗi nhóm như sau:

Bảng trên cho thấy các DN Khai khoáng
và dầu khí thực hiện nguyên tắc thận trọng
với mức độ lớn nhất (trung bình MĐTT của
DN thuộc nhóm là 0,0794), cao gấp 3,36 lần
so với trung bình toàn mẫu. Nhóm DN sản
xuất có MĐTT xếp thứ hai (trung bình MĐTT
nhóm là 0,0403). Thứ ba là nhóm DN Tiện
ích và dịch vụ với MĐTT trung bình nhóm là
0,02361, tương đương với giá trị trung bình
mẫu. Hai nhóm DN thuộc các lĩnh vực
Thương mại, Xây dựng và bất động sản đều
có MĐTT thấp hơn trung bình toàn bộ mẫu và
xếp lần lượt ở vị trí thứ 4 và thứ 5. Cuối cùng

nhóm DN thuộc lĩnh vực Nông, lâm và thuỷ
sản không cho thấy việc thực hiện nguyên tắc
thận trọng trong kế toán với giá trị trung bình
của MĐTT toàn thời kỳ của nhóm chỉ đạt -
0,0297 (<0); điều này có thể lý giải với 2 lý
do: (1) đặc thù của ngành, nên kế toán các DN
thuộc lĩnh vực nông nghiệp thể hiện MĐTT
và tuân thủ nguyên tắc thận trọng có sự khác
biệt lớn so với các DN còn lại; (2) mẫu không
đủ lớn chỉ có 5 DN tương ứng với 55 quan
sát. Vì vậy, các phát hiện này sẽ là gợi ý để có
thể thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu
trong tương lai. 

Để đánh giá sự khác biệt về MĐTT giữa
các nhóm ngành/lĩnh vực hoạt động có ý
nghĩa thống kê hay không, kiểm định
Bartlett được thực hiện. Kết quả thể hiện
trong Bảng 7 cho thấy sự chênh lệch về
MĐTT giữa các nhóm DN thuộc các nhóm
ngành/lĩnh vực hoạt động khác nhau là có ý
nghĩa thống kê. 

Kết quả của kiểm định Bartlett cho thấy
giả thuyết H1b được chấp nhận. Nghĩa là, có
sự khác biệt về MĐTT trong kế toán giữa các
DN theo nhóm ngành/lĩnh vực hoạt động.
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Bảng 6: Kết quả MĐTT theo nhóm ngành/lĩnh vực hoạt động

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích dữ liệu)
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4.5. So sánh mức độ thận trọng của các
DNNY Việt Nam với quốc tế

Các phân tích ở trên cho thấy các DN phi
tài chính niêm yết trên TTCK Việt Nam đều
đã tuân thủ và đảm bảo thận trọng ở một mức
độ nhất định; tuy nhiên, khó có thể đánh giá
được MĐTT đó là cao hay thấp nếu chỉ dừng
lại ở so sánh tự thân (internal comparison).

Theo đó, cần so sánh và đánh giá MĐTT
trong kế toán của các DNNY trên TTCK Việt
Nam trong tương quan với MĐTT của các
DNNY trên các TTCK khác trên thế giới,
cùng được đo lường theo mô hình Givoly và
Hayn (2000). Kết quả tổng hợp trong Bảng 8
cho thấy MĐTT trong kế toán của các DNNY
tại Việt Nam nhìn chung còn ở mức thấp. 
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Bảng 7: Kiểm định sự khác biệt về MĐTT theo nhóm ngành/lĩnh vực hoạt động

(Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích dữ liệu)

Bảng 8: So sánh MĐTT của các DN trên thế giới và Việt Nam cùng mô hình đo lường

(Nguồn: Tổng hợp và kết quả nghiên cứu của tác giả)
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Cụ thể, MĐTT trong tập mẫu của Việt
Nam chỉ đạt 0,0236 thấp hơn nhiều mức
0,0453 của các DNNY trên TTCK Trung
Quốc trong nghiên cứu của Zhang (2023), và
mức 0,039 của các DNNY trên TTCK Đài
Loan trong giai đoạn 1996 -2015 qua nghiên
cứu của Hsu và cộng sự (2022). Và thấp hơn
đáng kể MĐTT (0,183) của các DNNY trên
các thị trường chứng khoán khác nhau trên
thế giới từ cơ sở dữ liệu Compustat giai đoạn
1997 - 2005 theo nghiên cứu của Xu (2010).

5. Kết luận
Bài viết cung cấp bằng chứng thực nghiệm

cho thấy các DN phi tài chính niêm yết trên
TTCK Việt Nam đã thực hiện nguyên thận
trọng trong kế toán với mức độ nhất định;
trong đó phần lớn là có MĐTT cao so với trị
trung bình mẫu. Tuy nhiên, khi so sánh với
MĐTT của các DNNY tại các quốc gia khác
thì MĐTT của các DN Việt Nam vẫn đang
thấp hơn đáng kể. Bên cạnh đó, MĐTT đã thể
hiện sự khác biệt đáng kể giữa các DNNY
hoạt động trong các nhóm ngành/lĩnh vực
khác nhau. Đặc biệt, các DNNY hoạt động
trong lĩnh vực nông nghiệp cần được nghiên
cứu thêm vì có khác biệt ở biên độ lớn so với
số đông các DNNY khác trong mẫu nghiên
cứu. 

Các kết quả nghiên cứu là cơ sở để kết
luận về sự tuân thủ nguyên tắc thận trọng
trong kế toán của các DNNY Việt Nam. Qua
đó, các cơ quan hoạch định chính sách, ban
hành chuẩn mực có cơ sở khoa học và thực
tiễn thuyết phục để phản bác các luận điểm
cho rằng nên bỏ qua hoặc không yêu cầu bắt
buộc tuân thủ nguyên tắc thận trọng trong kế
toán. Giới hành nghề kế toán, kiểm toán cũng
có cơ sở để thuyết phục các nhà quản lý về lý
do và sự cần thiết phải thực hiện kế toán thận
trọng. Kết quả nghiên cứu cũng có thể được
ứng dụng trong giảng dạy, nghiên cứu khoa

học góp phần làm phong phú thêm bằng
chứng của kế toán thận trọng trong một thị
trường chứng khoán cận biên như Việt Nam.
Từ kết quả nghiên cứu này, các nghiên cứu
tiếp theo sẽ được phát triển như xem xét các
nhân tố ảnh hưởng tới MĐTT hoặc tác động
của MĐTT tới chất lượng thông tin kế toán,
chất lượng lợi nhuận kế toán trong DN.!
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Summary

The paper relied on Givoly and Hayn
(2000)’s model to determine accounting con-
servatism degree of 405 non-financial listed
firms on Vietnam Stock Exchange from 2012
to 2022. Empirical results show that listed
firms in Vietnam have practiced conservative
principle at certain level. Although, a large
part of observations demonstrates a higher
conservatism degree than the sample average,
the level of conservatism in Vietnam in gen-
eral is quite lower than other countries. These
findings indicate that warning level of
accounting information in Vietnam is not
good. Besides, our findings also reveal the
decreasing trend of conservatism degree in
2020–2022 period, and the significant
impacts of business sectors on conservatism
degree. The findings from this study can be
referred by policy makers, accounting stan-
dard setting body, professional accountants as
well as educational and research institutions
in accounting and auditing.
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